
 

 

燃やすしかないごみ用指定袋（10ℓ）の表示 

 

 

 岩倉市指定袋 

燃やすしかないごみ 
（分別完了！リサイクルできるものは入っていないゴミ）用 

Saco para Lixo Incinerável 

Bag for Burnable Garbage 

Rác đốt được 
 

10ℓ 
 

○収集日の朝８時３０分までに出してください。 

Por favor, coloque o lixo para fora até as 8:30 da manhã do dia de coleta. 

Please bring out trash bags by 8:30 AM on trash collection days. 

Hãy mang rác ra vứt trước 8:30 sáng ngay ngày thu gom rác. 

〇ごみ分別アプリをご確認ください。 

Por favor, verifique o aplicativo de separação de lixo. 

Please check the trash sorting app.  

Hãy xác nhận trên ứng dụng phân loại rác thải.  
 

 

 

【iOS 版】    【Android 版】 

分ければ資源 混ぜるとごみ 実行するのはあなたです！ 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白を取ること。 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 

  

環境 

ラベル 

このごみ袋を処理する 

のに約 50 円の経費が 

かかっています。 

※令和６年度実績 



 

 

燃やすしかないごみ用指定袋（30ℓ）の表示 

 

 

 岩倉市指定袋 

燃やすしかないごみ 
（分別完了！リサイクルできるものは入っていないゴミ）用 

Saco para Lixo Incinerável 

Bag for Burnable Garbage 

Rác đốt được 
 

30ℓ 
 

○収集日の朝８時３０分までに出してください。 

Por favor, coloque o lixo para fora até as 8:30 da manhã do dia de coleta. 

Please bring out trash bags by 8:30 AM on trash collection days. 

Hãy mang rác ra vứt trước 8:30 sáng ngay ngày thu gom rác. 

〇ごみ分別アプリをご確認ください。 

Por favor, verifique o aplicativo de separação de lixo. 

Please check the trash sorting app.  

Hãy xác nhận trên ứng dụng phân loại rác thải.  
 

 

 

【iOS 版】    【Android 版】 

分ければ資源 混ぜるとごみ 実行するのはあなたです！ 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白を取ること。 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 

  

このごみ袋を処理する 

のに約 140 円の経費が 

かかっています。 

※令和６年度実績 

環境 

ラベル 



 

 

破砕ごみ用指定袋（10ℓ）の表示 

 

 

 岩倉市指定袋 

破砕ごみ用 

Saco para Lixo Triturável 

Bag for Crush Garbage 

Dùng cho rác vụn 
 

10ℓ 
 

○収集日の朝８時３０分までに出してください。 

Por favor, coloque o lixo para fora até as 8:30 da manhã do dia de coleta. 

Please bring out trash bags by 8:30 AM on trash collection days. 

Hãy mang rác ra vứt trước 8:30 sáng ngay ngày thu gom rác. 

〇ごみ分別アプリをご確認ください。 

Por favor, verifique o aplicativo de separação de lixo. 

Please check the trash sorting app.  

Hãy xác nhận trên ứng dụng phân loại rác thải.  
 

 

 

【iOS 版】    【Android 版】 

分ければ資源 混ぜるとごみ 実行するのはあなたです！ 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白を取ること。 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 

このごみ袋を処理する 

のに約 80 円の経費が 

かかっています。 

※令和６年度実績 



 

 

破砕ごみ用指定袋（30ℓ）の表示 

 

 

 岩倉市指定袋 

破砕ごみ用 

Saco para Lixo Triturável 

Bag for Crush Garbage 

Dùng cho rác vụn 
 

30ℓ 
 

○収集日の朝８時３０分までに出してください。 

Por favor, coloque o lixo para fora até as 8:30 da manhã do dia de coleta. 

Please bring out trash bags by 8:30 AM on trash collection days. 

Hãy mang rác ra vứt trước 8:30 sáng ngay ngày thu gom rác. 

〇ごみ分別アプリをご確認ください。 

Por favor, verifique o aplicativo de separação de lixo. 

Please check the trash sorting app.  

Hãy xác nhận trên ứng dụng phân loại rác thải.  
 

 

 

【iOS 版】    【Android 版】 

分ければ資源 混ぜるとごみ 実行するのはあなたです！ 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白を取ること。 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 

このごみ袋を処理する 

のに約 230 円の経費が 

かかっています。 

※令和６年度実績 



 

 

プラスチック資源用指定袋の表示 

 

 

 岩倉市指定袋 

プラスチック資源用 

Saco para Artigos e Embalagens Plásticas recicláveis 

Bag for Recyclable Plastic waste 

Rác tài nguyên nhựa 
 

○○ℓ 
 

 

○収集日の朝８時３０分までに出してください。 

Por favor, coloque o lixo para fora até as 8:30 da manhã do dia de coleta. 

Please bring out trash bags by 8:30 AM on trash collection days. 

Hãy mang rác ra vứt trước 8:30 sáng ngay ngày thu gom rác. 

〇ごみ分別アプリをご確認ください。 

Por favor, verifique o aplicativo de separação de lixo. 

Please check the trash sorting app.  

Hãy xác nhận trên ứng dụng phân loại rác thải. 

 

 

 

【iOS 版】    【Android 版】 

分ければ資源 混ぜるとごみ 実行するのはあなたです！ 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白を取ること。 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 



 

 

外装袋の表示配置例 

 

 

 

 

 

 

 岩倉市指定袋 

○○○○用 

（ポルトガル語表示） 

（英語表示） 

（ベトナム語表示） 

 

 

 

（袋の形状と外寸

を示した図） 

 

○○ℓ 

○○枚入 

（家庭用品品質

表示法に基づく

表示） 

 

 

 

岩倉市承認第○○号（  ○○年○○月○○日） 

 

○文字は丸ゴシック体とし、バランス良く配置すること。 


